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- Biến đổi trong cấu trúc gene liên quan đến 

một hay một số cặp nucleotide. 

- Đột biến điểm: liên quan đến 1 cặp 

nucleotide (gồm 3 dạng: mất, thêm hoặc 

thay thế cặp nucleotide). 

 

 

Đột biến gene xảy ra tại 1 cặp nucleotide gọi là đột biến điểm. 

 

 

- Chiều dài của gene không đổi. 

- Tổng số nucleotit không đổi nhưng làm thay đổi 

số lượng các đơn phân thành phần của gene. 

- Số liên kết hydrogene: 

+ Không đổi → Thay thế  A - T = T – A 

                                         G - C = C - G 

+ Tăng 1 lkH → Thay thế A - T = G - C 

+ Giảm 1 lkH → Thay thế G - C = A - T 
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✓ Nêu được khái niệm đột biến gene. Phân biệt được các dạng đột biến gene. 

✓ Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh của đột biến gene. 

✓ Trình bày được vai trò của đột biến gene trong tiến hóa, trong chọn giống và trong nghiên cứu 

di truyền. 

        MỤC TIÊU 

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GENE 

Các dạng đột biến gene 

1 Thay thế 1 cặp nu 



 

 
2 

 

Hậu quả: 

+ Đột biến đồng nghĩa: Biến đổi codon này thành codon khác nhưng cùng mã hóa cho 1 aa. 

VD:               UUA             →             UUG       

          Leucine                           Leucine 

+ Đột biến sai nghĩa: Biến đổi codon qui định amino acid này thành codon qui định amino acid khác. 

VD:               UUA             →             UUC 

          Leucine                          Phenylalanine 

+ Đột biến vô nghĩa: Biến đổi codon mã hoá amino acid → codon kết thúc. 

VD:               UUA             →             UAA       

          Leucine                               - 

 

- Tăng chiều dài của gene. 

- Tăng số lượng đơn phân. 

- Tăng số liên kết hydrogene. 

+ Tăng 2 lkH → Thêm cặp A - T 

+ Tăng 3 lkH → Thêm cặp G - C 

 

 

- Giảm chiều dài của gene. 

- Giảm số lượng đơn phân. 

- Giảm số liên kết hydrogene. 

+ Giảm 2 lkH → Mất cặp A - T 

+ Giảm 3 lkH → Mất cặp G - C 

 

➢ Đột biến mất hoặc thêm 1 cặp nucleotide làm thay đổi khung đọc mã di truyền từ vị trí xảy ra đột 

biến trở về sau (Đột biến dịch khung)  

➢ Đột biến dịch khung làm thay đổi trình tự amino acid trong chuỗi polypeptide → thay đổi chức năng 

protein. 

 

- Thể đột biến: cá thể mang đột biến đã được biểu hiện ra kiểu hình. 

- Có thể diễn ra ở tất cả các gene của cơ thể. 

- Tần số đột biến gene phụ thuộc vào điều kiện môi trường, cấu trúc và kích thước của gene. 

  

2 Thêm 1 cặp nucleotide 

3 Mất 1 cặp nucleotide 

Thể đột biến 
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- Nguyên nhân bên trong: Do những rối loạn sinh lí, hoá sinh của tế bào dẫn đến sai sót trong quá trình 

nhân đôi DNA, gây biến dạng DNA hoặc biến đổi cấu trúc hoá học của các nucleotide. 

- Nguyên nhân bên ngoài, do các tác nhân dây đột biến: 

+ Tác nhân vật lí: Tia phóng xạ, tia tử ngoại (UV), nhiệt, … 

+ Tác nhân hoá học: ethyl methanesulfonate (EMS), 5-bromouracil (5-BU), … 

+ Tác nhân sinh học: Một số virus như viêm gan B, HIV, … 

 

Đột biến gene tự phát: 

Chủ yếu do nucleotide có vị trí liên kết H bị thay đổi (→ nucleotide dạng hiếm) → bắt cặp không đúng 

trong nhân đôi → phát sinh đột biến gene. 

VD: Sự bắt cặp sai do nucleotide hiếm. 

 

Đột biến gene do các tác nhân đột biến: 

VD: 5-BU là chất đồng đẳng của T → gây đột biến thay thế A – T → G – C. 

 

VD: Tia UV có thể làm cho 2 base T cạnh nhau trên 1 mạch liên kết với nhau → Làm biến dạng DNA → 

phát sinh đột biến thêm/mất 1 cặp nucleotide. 

 

- Đa số đột biến gene có hại, làm giảm sức sống của sinh vật. 

+ Có những đột biến điểm là đột biến trung tính (không có lợi, không có hại) → tồn tại trong quần thể. 

+ Những đột biến gen làm thay đổi chức năng của protein → Có hại cho thể đột biến; số ít có hại. 

- Mức độ đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường hoặc tổ hợp gene 

  

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GENE 

1 Nguyên nhân 

2 Cơ chế phát sinh 

III. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN GENE 
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- Đối với tiến hoá: Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá của sinh vật. 

- Đối với chọn giống: Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn, tạo giống → VSV, thực vật mang 

đặc tính mong muốn. 

- Đối với nghiên cứu di truyền: Cung cấp thông tin cho nghiên cứu các quy luật di truyền, cơ chế điều hoà 

biểu hiện gene, cơ chế phát sinh đột biến gene, xây dựng bảng mã di truyền, ….  

Vai trò của đột biến gene 


